
DANH SÁCH 2: CƯ DÂN BIÊN GIỚI ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH GIÁP BIÊN THUỘC VƯƠNG 
QUỐC CPC 

        

Họ và Tên Số CMND 
 - Đăng ký thời 

gian SX 

Năm sinh Ngày cấp 
từ ngày … đến 

ngày… 

Diện 

tích 

(ha) 

Sản 

lượng 

dự 

kiến 

(tấn)  

stt 

  

Địa chỉ thường trú 

Nơi cấp  - Cửa khẩu Mì Mì 

Nơi sản xuất 

          100 
        

5.200  
  

Châu Văn Lừng Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông 
huyện Tân Châu 

290429143 CK Ka Tum 25          
1.300  

Ấp Kon Torơi, Piêm xã Chăn Mun, 
huyện Mê Môt, tỉnh Kampong Cham 

    10/3/2003         

1 

    CA TN         

Châu Văn Lừng Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông 
huyện Tân Châu 

290429143 Đường mòn Đông 
Hà 

25          
1.300  

Ấp Kro viên Thôm xã Chom kro 
viên, huyện Mê Môt, tỉnh Kampong 
Cham 

    10/3/2003         

2 

    CA TN         

Bà Trần Thi Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông 
huyện Tân Châu 

290335971 Đường mòn Đông 
Hà 

25          
1.300  

Ấp Kro viên Thôm xã Chom kro 
viên, huyện Mê Môt, tỉnh Kampong 
Cham 

    31/7/2006         

3 

    CA TN         

Bà Trần Thi Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông 
huyện Tân Châu 

290335971 CK Ka Tum 25          
1.300  

Ấp Kon Torơi, Piêm xã Chăn Mun, 
huyện Mê Môt, tỉnh Kampong Cham 

    31/7/2006         

4 

    CA TN         

 


